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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 06/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 11
Trưa ngày 06/10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 11) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tan dần.
2. Tin mưa dông, lốc xoáy và gió mạnh trên biển
Ngày 07/10, ở vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. 
3. Về mưa

- Mưa ngày (19h/05/10-19h/06/10): Khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến từ 50-100mm; một số trạm mưa lớn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 205mm; Hồng An (Cao Bằng) 123mm; Phình Hồ (Quảng Ninh) 198mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 164mm; Mộc Châu (Sơn La) 136mm; Phiêng Luông (Sơn La) 167mm; Vạn Mai (Phú Thọ) 127mm; Cẩm Đàn (Bắc Ninh) 107mm.

- Mưa đêm (19h/06/10-07h/07/10): Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Lạng Sơn mưa phổ biến từ 70-150mm; các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Điện Biên mưa phổ biến từ 50-100mm; một số trạm mưa lớn như: Hóa Thượng (Thái Nguyên) 477mm; Gia Bảy (Thái Nguyên) 470mm; Nam Hòa (Thái Nguyên) 400mm; Bố Hạ (Bắc Ninh) 323mm; Lạng Giang (Bắc Ninh) 238mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 221mm; Tén Tằn (Thanh Hóa) 190mm; Quyết Thắng (Lạng Sơn) 195mm; Sóc Sơn (Hà Nội) 210mm.
- Mưa 3 ngày (19h/03/10-07h/07/10): Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, phổ biến 100-250mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Quyết Thắng (Lạng Sơn) 291mm; Kẻng Mỏ (Lai Châu) 236mm; Hóa Thượng (Thái Nguyên) 511mm; Gia Bảy (Thái Nguyên) 505mm; Nam Hòa (Thái Nguyên) 446mm; Bố Hạ (Bắc Ninh) 367mm; Lạng Giang (Bắc Ninh) 283mm; Sóc Sơn (Hà Nội) 238mm; Tén Tằn (Thanh Hóa) 229mm.
Dự báo: 
Ngày và đêm 07/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 08/10 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm.
4. Tình hình lũ
a) Tin lũ các sông khu vực Bắc Bộ
Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và các sông khác ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đang lên nhanh; các sông khác ở khu vực Bắc Bộ đang lên. Mực nước tại một số trạm lúc 07h/07/10 như sau:
- Sông Gâm (Tuyên Quang) tại Na Hang là 53,44m, trên BĐ1 là 0,44m; 
- Sông Đáy (Ninh Bình) tại Phủ Lý, trên BĐ2 là 0,02m; 
- Sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) 27,12m, trên BĐ3 là 0,12m; tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) 4,50m, trên BĐ1 là 0,2m; 
- Sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Phủ Lạng Thương 5,01m, dưới BĐ2 là 0,29m. 
- Sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam 4,61m, trên BĐ1 là 0,31m.
- Sông Hồng tại Hà Nội là 7,36m, dưới BĐ1 là 2,14m.
Cảnh báo: 
Từ ngày 07-10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và các sông khác ở Bắc Bộ tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam vượt mức BĐ3 (khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn trên các sông này); các sông ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên trên mức BĐ1.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3
b) Tin lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước tại một số trạm lúc 07h/07/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,79m, trên BĐ1 0,29m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,28m, trên BĐ1 0,28m.
Dự báo: Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 08-10/10, sau biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,85m, dưới BĐ2 0,15m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,4m, dưới BĐ2 0,1m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m. 

5. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 06/10, trên địa bàn các xã Măng Bút, Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 17 trận động đất có độ lớn từ 2,5-4,9; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	06/10
	214,84
	114,71
	833
	0
	215

	
	
	07/10
	214,52
	119
	2.431
	4.375
	

	Hòa Bình
	7h
	06/10
	114,51
	14,20
	924
	5.964
	117

	
	
	07/10
	113,91
	14,03
	5.959
	5.959
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/10
	115,0
	55,52
	1.143
	2.426
	120

	
	
	07/10
	114,14
	53,95
	2.007
	1.818
	

	Thác Bà
	7h
	06/10
	56,72
	25,36
	505
	1.257
	58

	
	
	07/10
	56,57
	24,92
	600
	464
	


Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 02 cửa xả đáy, dự kiến đóng 01 cửa vào 12h/07/10; hồ thủy điện Thác Bà đang mở 02 cửa xả mặt, dự kiến đóng hoàn toàn các cửa xả mặt vào 8h/7/10; hồ thủy điện Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy; hồ thủy điện Sơn La mở 01 cửa xả đáy.
b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 70-98% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 76% - 99% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Bộ: Có 32 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Hà: 223/406; Bắc Mê: 823/1082; Bản Chát: 832/709; Bản Nhùng: 825/867; Bảo Lâm 3: 334/454; Bảo Nhai Bậc 1: 102/371; Chiêm Hóa: 1220/1850; Hòa Bình: 3463/5968; Huội Quảng: 729/1292;  Khánh Khê: 580/628; Mường Hum: 164/430; Nho Quế 1: 399/533; Nho Quế 2: 419/500; Pa Ke: 167/233; Phúc Long: 131/387; Sơn La: 1819/1885; Sông Chảy 3: 119/160; Sông Lô 2: 779/769; Sông Lô 4: 1392/1305; Sông Lô 6: 748/979; Sông Lô 7: 720/1139; Sông Lô 8B: 1270/1270; Sông Miện: 153/193; Sông Miện 5: 280/343; Sông Miện 5A: 359/410; Sông miện 6: 354/443; Thác Bà: 640/540; Thác Bà 2: 484/939; Thái An: 148/239; Thuận Hòa: 217/226; Tuyên Quang: 1155/2007; Vĩnh Hà: 274/475.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 08 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 627/1063; Bá Thước 2: 723/1334; Bản Ang: 171/285; Chi Khê: 398/889; Đồng Văn: 117/317; Hủa Na: 248/385; Khe Bố: 230/622; Trung Sơn: 875/1463.
2. Tình hình đê điều

- Các tuyến đê sông trên địa các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội và Ninh Bình có tổng chiều dài 4.656km (trong đó 2.253,13km đê từ cấp III trở lên, 1.554,39 km đê dưới cấp III và 848,07km đê chưa phân cấp), 144 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thái Nguyên: 09, Phú Thọ: 18, Bắc Ninh: 36, Hải Phòng: 63, Hưng Yên: 57, Hà Nội: 31, Ninh Bình: 50); 20 công trình đang thi công dở dang (Phú Thọ: 03; Bắc Ninh: 02; Hà Nội:13; Ninh Bình: 02), trong đó trên các tuyến đê sông từ cấp III trở lên có 19 công trình đang thi công dở dang (Phú Thọ: 02; Bắc Ninh: 02; Hà Nội: 13; Ninh Bình: 02).
- Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ sau bão đã xảy ra 53 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố: Phú Thọ: 02, Hà Nội: 01, Bắc Ninh: 02, Hưng Yên: 02, Ninh Bình: 21, Thanh Hóa: 15, Nghệ An: 04, Hà Tĩnh: 04 và Quảng Trị: 02. Các địa phương đã xử lý giờ đầu 37 sự cố và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đối với 16 sự cố còn lại.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Ngày 06/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 188/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.
- Ngày 06-07/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 7552/CĐ-BNNMT và số 7557/CĐ-BNNMT về việc đóng 02 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang; các văn bản số 7553/BNNMT-ĐĐ và số 7558/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hổ thủy điện Tuyên Quang.
- Ngày 07/10/2025, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 13/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc ứng phó với mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

- Ngày 07/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn số 7559/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.
- Ngày 06/10/2025, Bộ Tổng tham mưu đã ban hành Công điện số 5724/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 8,5 triệu tin nhắn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi bão số 11 đổ bộ và kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân các tỉnh, thành phố trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Thiệt hại do mưa lũ, dông, sét sau bão số 11
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, mưa lớn, dông, sét sau bão số 11 đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 02 người chết do sét đánh tại xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên (Ông Giàng A Sình, sinh năm 1973 và bà Sùng Thị Dế, sinh năm 1975).
- Về nhà ở: ngập 50 nhà tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La (hiện nước đã rút); di dời 15 hộ dân khu vực nguy cơ cao sạt lở tại tỉnh Lạng Sơn đến nơi an toàn. 

- Về nông nghiệp: 18,55ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (Sơn La 9,35ha; Điện Biên 9,2ha); 06 con gia súc bị chết (Sơn La); 1,5ha ao cá bị thiệt hại (Sơn La).

- Về y tế, giáo dục: 05 điểm trường, 01 bệnh viện, tỉnh Sơn La bị ngập (hiện nước đã rút).

- Về giao thông: 

+ Tỉnh Sơn La: 77 vị trí Quốc lộ và 326 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị sạt lở, sa bồi, hư hỏng với khối lượng 41.060m3 đất đá; 03 vị trí bị ngập nước, 01 cầu hư hỏng; 07 vị trí trên tuyến Quốc lộ 279D và 43 bị sạt lở, ngập úng gây tắc đường (hiện đã được thông xe).

+ Tỉnh Lạng Sơn: 09 điểm giao thông tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ (hiện đã được thông xe).

+ Tỉnh Điện Biên: 02 tuyến đường xã Pú Nhung sạt lở, ách tắc với khối lượng khoảng 50.000m3 đất đá.
- Về ngập lụt: 

+ Tỉnh Lạng Sơn: đã di dời 15 hộ dân khu vực nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn. 
+ Tỉnh Thái Nguyên: ngập lụt các xã Nam Hòa, Võ Nhai, Dân Tiến; địa phương đã di dời 176 hộ dân.

+ Tỉnh Bắc Ninh: ngập lụt các xã Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Vân Hà, Thượng Lát, Hợp Thịnh; địa phương đã di dời 2.285 hộ dân.

Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân khu vực bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn và tổng hợp tình hình thiệt hại.
2. Thiệt hại do động đất

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, động đất đã gây thiệt hại tại các xã Măng Bút và Măng Đen như sau: 02 phòng học hư hỏng mái ngói; 04 phòng học, 09 phòng ở bán trú và 02 hộ dân bị nứt tường./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
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